
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012401002 Đinh Ngọc Minh Anh 20.08.2004 Ninh Bình

2 T012401003 Đỗ Tuấn Anh 28.01.2005 Hà Nội
3 T012401004 Lê Hồng Anh 15.01.2005 Hà Tĩnh
4 T012401005 Trần Thị Mai Anh 02.02.2005 Hưng Yên
5 T012401006 Bùi Ngọc Ánh 21.07.2005 Hà Nội
6 T012401007 Lữ Thị Gia Bảo 01.04.2005 Thanh Hoá

7 T012401011 Đặng Linh Chi 08.05.2005 Hưng Yên
8 T012401012 Lê Quốc Chương 02.07.2000 Hưng Yên
9 T012401013 Vũ Duy Dương 18.06.2005 Hà Nội
10 T012401016 Nguyễn Hải Đăng 24.02.2005 Hà Nội
11 T012401017 Hà Minh Đức 03.06.2005 Hải Phòng
12 T012401020 Nguyễn Thu Hà 30.10.2005 Quảng Ninh
13 T012401023 Trần Trung Hiếu 17.11.2005 Quảng Ninh
14 T012401030 Nguyễn Thanh Huyền 04.04.2005 Hà Nội
15 T012401031 Phạm Thu Hương 23.12.2005 Yên Bái

16 T012401034 Bùi Ngọc Lân 12.11.2005 Hà Nội
17 T012401035 Thiệu Thị Thúy Liễu 24.04.2005 Thái Bình

18 T012401036 Đỗ Ngọc Linh 21.08.2005 Hà Nội
19 T012401037 Nguyễn Thụy Mỹ Linh 04.04.2003 Lâm Đồng
20 T012401039 Nguyễn Đức Thái Long 08.09.2005 Hà Nội
21 T012401042 Bùi Thị Hoài Ly 11.10.2005 Thái Bình

22 T012401043 Bế Ngọc Mai 15.11.2004 Lạng Sơn
23 T012401044 Phan Thanh Mai 08.10.2005 Vĩnh Phúc
24 T012401045 Nguyễn Thị Trà My 14.08.2005 Hà Nội
25 T012401049 Phan Thị Ánh Ngọc 18.01.2005 Nghệ An
26 T012401050 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 17.02.2005 Nghệ An
27 T012401053 Vũ Hồng Phương 22.01.2004 Hà Nam

28 T012401057 Phạm Như Quỳnh 01.11.2005 Nghệ An
29 T012401059 Bùi Viết Sơn 26.08.2005 Hà Nội
30 T012401064 Trần Tuấn Tú 05.03.2005 Thái Bình

31 T012401065 Nguyễn Đăng Tuấn 29.01.2000 Hải Dương
32 T012401066 Vũ Quang Tuyên 12.10.2003 Hà Nội
33 T012401073 Lê Đức Thắng 11.10.2004 Hà Nội
34 T012401074 Nguyễn Quang Thắng 23.10.2004 Hà Nội
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35 T012401076 Trần Thị Hồng Thư 06.09.2005 Hà Nội
36 T012401077 Nguyễn Thị Kiều Trang 18.10.2000 Nghệ An
37 T012401078 Vũ Văn Trường 24.06.2003 Hải Phòng
38 T012401079 Nguyễn Lê Thảo Vân 27.10.2000 Hải Phòng
39 T012401080 Phùng Ngọc Phương Vi 18.08.2005 Hà Nội
40 T012401081 Nguyễn Thành Vinh 17.01.2002 Quảng Bình
41 T012401082 Chu Minh Vũ 05.11.2005 Hà Nội

(Danh sách bao gồm: 41 thí sinh)
Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận 
thông tin tại buổi thi


